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CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
BÀI:KT MUA NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHO CÓ PHÁT SINH THIẾU, THỪA
 
Mục tiêu:
· Kiến thức:
- Phân loại được các loại nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp

- Xác định được các chứng từ kế toán nguyên vật liệu

-  Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp nguyên vật liệu


- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài tập ứng dụng
· Kỹ năng


- Xử lý thành thạo các nghiệp vụ khi mua nguyên vật liệu phát sinh thừa, thiếu 


- Hạch toán kế toán trên excel và phần mềm Misa về nghiệp vụ mua nguyên vật liệu phát sinh thừa, thiếu.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Tuân thủ chuẩn mực kế toán, các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành


- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cẩn thận khi thực hiện làm hợp đồng mua nguyên vật liệu.

Nội dung bài học:

2.4. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.4.1. Nội dung

2.4.1.1. Khái niệm:

Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định, bị tiêu hao toàn bộ và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mới làm ra.
2.4.1.2. Phân loại: 

Căn cứ theo tính năng sử dụng



Vật liệu có thể được chia thành các nhóm sau:



- Nguyên vật liệu chính: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm.



- Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, làm tăng thêm chất lượng hoặc giá trị sử dụng của sản phẩm.



- Nhiên liệu: Là một loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng như xăng, dầu ..., ở thể rắn như các loại than đá, than bùn và ở thể khí như gas ...



- Phụ tùng thay thế: Là những vật tư, sản phẩm dùng để thay thế, sữa chữa máy móc thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tải ...


- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu, thiết bị dùng trong xây dựng cơ bản như gạch, cát, đá, ximăng, sắt, thép, bột trét tường, sơn ... Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản.


- Phế liệu: Là những phần vật chất mà doanh nghiệp có thể thu hồi được (bên cạnh các loại thành phẩm) trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


- Vật liệu khác: bao gồm những loại vật liệu chưa kể ở trên như bao bì, vật đóng gói và các loại vật tư đặc chủng khác.

Căn cứ vào nguồn cung cấp


Kế toán có thể phân loại nguyên vật liệu thành các nhóm khác nhau như:


- Nguyên vật liệu mua ngoài: Là nguyên vật liệu do doanh nghiệp mua ngoài mà có, thông thường mua của các nhà cung cấp.


- Vật liệu tự chế biến: Là vật liệu do doanh nghiệp sản xuất ra và sử dụng như là nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm.


- Vật liệu thuê ngoài gia công: Là vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản xuất, cũng không phải mua ngoài mà thuê các cơ sở gia công.


- Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh: Là nguyên vật liệu do các bên liên doanh góp vốn theo thoả thuận trên hợp đồng liên doanh.


- Nguyên vật liệu được cấp: Là nguyên vật liệu do đơn vị cấp trên cấp theo quy định ...
2.4.2. Chứng từ kế toán

- Giấy đề nghị tạm ứng


- Phiếu chi


- Hoá đơn GTGT


- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

2.4.3. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán nguyên vật liệu, kế toán sử dụng:  

TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
TK này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm của các loại vật liệu trong kỳ.

TK 152 có kết cấu như sau:


- Bên Nợ:




+ Trị giá vốn thực tế của vật liệu tăng trong kỳ.



+ Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê.


- Bên Có:



+ Trị giá thực tế của nguyên vật liệu giảm trong kỳ do xuất dùng.



+ Trị giá nguyên vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá.



+ Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê.


- Số dư Nợ:  Phản ánh trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ.

TK 152 có thể mở thành các TK cấp 2, cấp 3 ... để theo dõi từng thứ, từng nhóm vật liệu tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

TK 151 - Hàng mua đang đi đường

TK này dùng để phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá doanh nghiệp đã mua, đã thanh toán tiền mặt hoặc chấp nhận thanh toán nhưng chưa nhập kho.

TK 151 có kết cấu như sau:


- Bên Nợ: Trị giá vật tư, hàng hoá đang đi đường (hàng đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp).


- Bên Có: Trị giá vật tư, hàng hóa đang đi đường tháng trước, tháng này đã đưa về nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay.


- Số dư Nợ: Phản ánh trị giá vật tư, hàng hoá đã mua nhưng còn đang đi đường.

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng một số các TK có liên quan khác ....

2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

2.4.4.1. Mua nguyên vật liệu nhập kho đủ
2.4.4.2. Mua nguyên vật liệu, cuối tháng chưa về nhập kho

2.4.4.3. Mua nguyên vật liệu có phát sinh chiết khấu thương mại

2.4.4.4. Mua nguyên vật liệu có phát sinh giảm giá

2.4.4.5. Trả lại nguyên vật liệu đã mua

2.4.4.6. Chi phí phát sinh khi mua nguyên vật liệu

2.4.4.7. Mua nguyên vật liệu nhập kho có phát sinh thiếu, thừa.

Về nguyên tắc, mọi trường hợp mua hàng có phát sinh thiếu hay thừa thì đều phải lập “Biên bản” để phản ánh đúng tình hình thực tế phát sinh, nhưng khi giải quyết số nguyên vật liệu thừa thiếu này thì phải xem lại trách nhiệm cụ thể của người bán, người mua trong từng hợp đồng mua bán khác nhau. 
Nếu mua theo phương thức chuyển hàng thì số nguyên vật liệu phát sinh thiếu hay thừa thuộc về trách nhiệm của bên bán và như vậy bên mua không phản ánh số nguyên vật liệu thiếu, thừa vào sổ sách kế toán.
Nếu mua theo phương thức nhận hàng thì số nguyên vật liệu thiếu hay thừa thuộc về trách nhiệm của bên mua và trong trường hợp này bên mua phản ánh nguyên vật liệu thiếu hay thừa vào sổ sách kế toán.

Ví dụ 1: Hàng thiếu thuộc về trách nhiệm của bên bán

Giả sử doanh nghiệp ký hợp đồng mua hàng của công ty Hòa Phát theo phương thức chuyển hàng, trị giá nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT là 100.000.000đ, thuế GTGT 10%. Thời gian sau, doanh nghiệp nhận được hàng do công ty Hòa Phát chuyển đến nhưng bị thiếu 10%, doanh nghiệp chỉ chấp nhận thanh toán theo số thực nhận, tiền hàng chưa thanh toán. Doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Kế toán xử lý:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ví dụ 2: Hàng thiếu thuộc về trách nhiệm của bên mua

Giả sử lô nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã mua của công ty Hòa Phát ở trên là theo phương thức nhận hàng, khi về kiểm tra trước khi nhập kho thì mới phát hiện thiếu. 

Kế toán xử lý: 

Bên mua sẽ ghi tăng giá trị nguyên vật liệu theo số thực nhập hay theo số ghi trên hóa đơn?

..................................................................................................................................................

Số tiền phải trả cho người bán là theo số hàng thực nhận hay theo hóa đơn? 

..................................................................................................................................................

Giá trị số nguyên vật liệu bị thiếu có thể coi là........................................................................
Nếu xác định được nguyên nhân thì theo dõi trên TK...........

Nếu xác định được trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức bắt bồi thường thì theo dõi trên Tk....

Trường hợp này, ................................... Bút toán định khoản là:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ví dụ 3: Hàng thừa thuộc về trách nhiệm của bên mua

Cũng ví dụ trên nhưng khi kiểm hàng thì phát hiện thừa 2% chưa rõ nguyên nhân. Kế toán nhập kho luôn số hàng thừa và chờ xác định nguyên nhân. Bút toán định khoản là:

Căn cứ vào hóa đơn và phiếu nhập, ghi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Căn cứ vào biên bản kiểm nhận và phiếu nhập, ghi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ví dụ 4: Kiểm kê phát hiện thừa
Về nguyên tắc, mỗi khi tiến hành kiểm kê (cả định kỳ và đột xuất) thì đều phải lập biên bản kiểm kê, xác định rõ số lượng cũng như chất lượng của nguyên vật liệu được kiểm kê. Sau đó so sánh với số liệu trên sổ kế toán để tính số chênh lệch và điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán cho phù hợp với số liệu kiểm kê, để bảo đảm sự khớp đúng giữa sổ sách kế toán và thực tế.

Nếu số chênh lệch là do sai lệch trong cân, đong , đo, đếm thiếu chính xác khi xuất kho thì phải điều chỉnh lại chỉ tiêu giá vốn hàng bán trong kỳ

Nếu số chênh lệch là do những nguyên nhân khách quan, ví dụ thiên tai, hỏa hoạn... thì sẽ tính vào chi phí khác.

Nếu số chênh lệch lớn và do những nguyên nhân chủ quan, thì phải quy trách nhiệm cho người chịu trách nhiệm quản lý, để bắt bồi thường.

Cuối tháng kiểm kê hàng tồn kho phát hiện vật liệu A thừa một số, tính theo giá hiện hành là 6.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào biên bản kiểm kê để ghi nhận việc phát hiện thừa. Bút toán định khoản là:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, kế toán sẽ ghi giảm nguyên vật liệu thừa chờ xử lý và ghi giảm chi phí (nếu thừa ít hoặc sai do cân đo)
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, kế toán sẽ ghi giảm nguyên vật liệu thừa chờ xử lý và tăng thu nhập (nếu thừa không xác định được nguyên nhân và có giá trị lớn)
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật liệu thừa là của các doanh nghiệp khác khi nhập kho chưa ghi tăng TK 152 thì không ghi vào bên Có tài khoản 338 (3381) mà doanh nghiệp chủ động ghi chép và theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
Ví dụ 5: Kiểm kê phát hiện thiếu

Mọi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi sổ kế toán:
Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán;
Nếu giá trị nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (hao hụt vật liệu trong định mức), ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
Nếu số hao hụt, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị hao hụt, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
Cuối tháng kiểm kê hàng tồn kho, phát hiện vật liệu X bị thiếu 10kg, đơn giá 300.000đ/kg chưa rõ nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào biên bản kiểm kê, ghi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt (người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (trừ tiền lương của người phạm lỗi)
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần giá trị hao hụt, mất mát nguyên liệu, vật liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán)
Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).
Sau khi điều tra xử lý số vật liệu X bị thiếu ở trên, thủ kho bồi thường và trừ vào lương
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Bài tập áp dụng
Bài 1: ( Đơn vị tính: 1.000đ)

Theo Hóa đơn ( GTGT) số 001123 ngày 8/9/20xx công ty T mua của công ty S 1100 kg vật liệu B, đơn giá ( chưa có thuế GTGT) 5.000đ/1kg ,thuế suất thuế GTGT 5%. 
Ngày 9/9 công ty T làm thủ tục nhập kho vật liệu B phát hiện thiếu 100 kg ,thực tế nhập kho 1000 kg ( Phiếu nhập  số 512 ngày 9/9/N).Tỷ lệ hao hụt trong định mức ở khâu vận chuyển vật liệu B là 2%, số hao hụt còn lại bắt người vận chuyển phải bồi thường . Công ty T chưa thanh toán cho công ty S .

Yêu cầu : 

1/Xác định số tiền bắt người vận chuyển vật liệu phải bồi thường .
2/ Lập định khoản kế toán nghiệp vụ thu mua vật liệu B 
Khi công ty T mua theo 2 phương thức chuyển hàng
Khi công ty T mua theo 2 phương thức nhận hàng
Tài liệu bổ sung :  

- Công ty T nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế



- Chi phí vận chuyển vật liệu B do bên bán chịu

Bài số 2

Doanh nghiệp SX A , tháng 6/N có các tài liệu sau đây ( đơn vị tính 1000đ)

1. Số dư đầu tháng của một số TK 

-TK 151 : 20.000 ( Vật tư mua của Cty Thành Long, đã trả tiền )

- TK 152 : 150.000

Trong đó : 

 -Vật liệu chính : 100.000

 - Vật liệu phụ :     50.000

2. Các chứng từ về nhập xúât vật tư nhận được trong tháng 

- Hóa đơn GTGT số 12 ngày 1/6  của Công ty An Giang gửi đến về số Vật liệu bán cho Công ty :

                  + Trị giá Vật liệu chính : 120.000

                  + Trị giá vật liệu phụ     : 30.000

                  + Thuế GTGT 10%        : 15.000

                  + Trị giá thanh toán       : 165.000

( 1)- Chứng từ số 2 ngày 3/6 : Nhập kho số vật tư của Công ty Thành Long tháng trước đã trả tiền , trị giá : 20.000

(2)- Chứng từ số 3 ngày 4/6 : Phiếu nhập kho số vật liệu mua của Công ty An Giang theo hóa đơn số 12 ngày 1/6 và biên bản kiểm nghiệm vật tư số 5 ngày 4/6 :

                     + Trị giá vật liệu nhập kho : 149.000 

Trong đó : Vật liệu chính : 129.000

                  Vật liệu phụ  : 20.000  

  + Trị giá vật liêu thiếu chưa rõ nguyên nhân : 1.000

(3)- Chứng từ số 7 ngày 4/6 Phiếu chi tiền mặt trả tiền chi phí vận chuyển số VL của CTy An giang :

                         + Số tiền : 8.000

                         + Thuế GTGT 10% : 800 

                         + Tổng số tiền thanh toán : 8.800

(4)-  Chứng từ số 9 ngày 10/6 Phiếu nhập kho số vật liệu mua của công ty Thanh Tâm , kèm hóa đơn số 11 và biên bản kiểm nghiệm số 13 cùng ngày :

                      + Trị giá vật liệu chính : 70.000

                      + Trị giá vật liệu phụ : 20.000

                      + Thuế GTGT 10 %   9.000 

                       + Trị giá thanh toán : 99.000

(5)- Chứng từ số 16 ngày 10/6 : giấy báo nợ của ngân hàng về trả cho Cty Vận tải Hoàng Mai về tiền chi phí vận chuyển số vật liệu mua của CtyThanh tâm 11.000  ( Trong đó thuế GTGT 10 % )

(6)-Chứng từ số 17ngày 12/6, Phiếu xuất kho VLC dùng cho sản xuất SP

                          Trị giá : 50.000

(7)- Chứng từ số 18 ngày 18/6, Phiếu xuất kho VL phụ dùng cho sản xuất SP

                           Trị giá : 20.000

(8)- Chứng từ số 20 , ngày 19/ 6 , Phiếu nhập kho VL phụ mua của Công ty Thiên Long theo hóa đơn số 25 cùng ngày 

                           + Trị giá : 30.000

                           + Thuế GTGT 10 %  : 3.000

                            + Trị giá thanh toán : 33.000

(9)- Chứng từ số 22, ngày 24/6, phiếu xuất kho VLC :

                           + Dùng cho sản xuất SP, Trị giá : 40.000 

                            + Dùng cho công tác quản lý      : 15.000

(10)-Chứng từ số 25, ngày 30/6, Biên bản kiểm kê Vật tư ,phát hiện tình trạng VT :

                         + Thiếu VLC, trị giá : 1.500

                          + Thừa VLP, trị giá 800

VT thừa, thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân 

Yêu cầu : 

      Căn cứ vào các chứng từ đã cho, ghi NK chung và ghi sổ cái TK 152 theo hình thức kế toán NK chung , biết rằng Công ty áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp  kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
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